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	HỌC VIỆN QUÂN Y
VĂN PHÒNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2025


THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp
Trước hết Ban Thông tin/Văn phòng Học viện Quân y xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các nhà cung cấp với Ban Thông tin/Văn phòng Học viện. Hiện nay Ban Thông tin/Văn phòng Học viện có nhu cầu mua sắm, vật tư linh kiện viễn thông. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm; Ban Thông tin/Văn phòng Học viện Quân y kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có khả năng cung cấp các mặt hàng theo yêu cầu gửi báo giá về Học viện theo các thông tin sau:
1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa: 
	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1


	Ống gân xoắn HDPE D90/110 Màu đỏ
	Có đường kính ngoài 110mm, đường kính trong 90mm, không bị ô xy hóa, độ bền cao có chất liệu bằng nhựa, luồn cáp vào ống và trôn ngầm

Mã SP: OSPEN90

Xuất Xứ:Việt Nam
	Mét
	200

	2
	Máng gen dẹt nhựa luồn dây điện có nắp SP 39x18mm
	Kích thước dài 2m chất liệu bằng nhựa để luồn dây điện thoại vào trong gen 

Mã số: GA01
	Cây
	44

	3
	Máng gen dẹt nhựa luồn dây điện có lắp SP 100x40mm
	Kích thước dài 2m chất liệu bằng nhựa để luồn dây điện thoại vào trong gen

Xuất Xứ: Hòa phát

Mã số: GA100/02
	Cây
	20

	4
	Máng gen dẹt nhựa luồn dây điện có lắp SP 100x60
	Kích thước dài 2m chất liệu bằng nhựa để luồn dây điện thoại vào trong gen

Xuất Xứ: Hòa phát

Mã số: GA100/03
	Cây
	50

	5
	Phiến bảo an Krone chống sét 3 tiếp điểm đường tín hiệu thuê bao
	Đặc điểm bảo vệ quá áp, quá dòng, đề phòng các dòng sét đánh

Phiến bảo an dung lượng 10x2 đôi,

Có cầu chì hạt nổ 3 tiếp điểm 

Mã SP: Kh24 

Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	120

	6
	Kẹp cáp 3 lỗ 2 rãnh
	Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ được chế tạo có 2 rãnh nhờ gia công cơ khí để tạo rãnh trên bề mặt nhằm tạo ra ma sát giữa 2 má kẹp và dây cáp treo. Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ để giữ, căng cáp
	Cái
	230

	7
	Lạt nhựa dài 30 cm
	30cm Để bó gọn các sợi dây cáp, dây điện cho gọn gàng chất liệu bằng nhựa độ dài 30cm Xuấ xứ: Việt Nam
	Túi
	10

	8
	Dây cáp mạng CAT6 UTP 
	UTP cat6 Hikvision 8 lõi đồng nguyên chất (305m/cuộn), LSvn
	Cuộn
	2

	9
	Măng sông cáp
	Măng xông co nhiệt cáp đồng RSB được thiết kế dạng vỏ cài. Bên trong có vỏ kim loại bảo vệ bó nối cáp
Xuấ xứ: Việt Nam
	Cái
	18

	10
	Vỏ tủ cáp điện thoại KP 300x2 đôi
	Trong tủ có chứa đế cài giá Inox gắn phiến Block 25phiến, các phiến Krone 10x2 đôi đấu nối các sợi cáp với nhau để truyền dẫn tín hiệu điện thoại

MãSP: MDF 300 pair: 

Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	02

	11
	Phiến đấu cáp Krone
	Hộp cáp có 05 phiến, 1 phiến có 10x2 đôi đấu nối các sợi cáp với nhau để truyền dẫn tín hiệu điện thoại
Mã SP: LSA - PUS    

Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	145

	12
	Đế cài giá Inox gắn phiến Block 25 phiến
	Các phiến Krone cài vào giá Inox không bị rơi để đấu nối các sợi cáp vào 

Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	20

	13
	Bu lông đai ốc M48x80
	Đai ốc là chi tiết dùng để ghép nối với bu lông. Có lỗ ở phía trong được tạo ren tương ứng với bu lông và phía ngoài có hình dạng kích thước khác nhau, được bắt vào các cột điện hoặc các cột sắt để giữ cáp cho chặt vật liệu làm bằng thép rỉ - Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ
	150

	14
	Cáp đồng bọc PVC M35 Cadisun
	Cáp đồng có vỏ nhựa bọc ngoài làm hạ ngầm làm dây chống sét

Hãng Sản xuất: Cadisun
	Mét
	69


2. Hồ sơ báo giá bao gồm: Bảng báo giá môt tả chi tiết tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá các mặt hàng.

3. Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4. Thời gian nhận báo giá từ ngày đến ngày 13/8/2025 đến ngày  19/8/2025
5. Tên đơn vị nhận báo giá: Văn phòng Học viện Quân y

Đ/c: 160 đường Phùng Hưng – Phúc La – Hà Đông –Hà Nội
Mọi chi tiết xin liên hệ:Ban Thông tin/ Văn phòng; SĐT:069566801
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.
	Nơi nhận:

- Như​ trên;
- L​ưu: J2/TT. C03.
	CHÁNH VĂN PHÒNG
Đại tá Chu Đức Thành



